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1 290337 TRẦN VĂN LONG Nam 02/02/2011 035211010742 Kinh THCS Ngọc Lũ

2 290338 PHẠM NGUYỄN PHÚC LỘC Nam 31/08/2011 035211004939 Kinh THCS Mỹ Thuận

3 290339 TRẦN CÔNG LỘC Nam 06/01/2011 035211002135 Kinh THCS Vũ Bản

4 290340 TRẦN TRUNG LỘC Nam 08/05/2011 036211020321 Kinh THCS Mỹ Hà

5 290341 TRẦN XUÂN LỘC Nam 03/01/2011 035211011040 Kinh THCS Hưng Công

6 290342 NGUYỄN LẬP LƯỢNG Nam 14/12/2011 035211005904 Kinh THCS Bồ Đề

7 290343 NGUYỄN KHÁNH LY Nữ 10/01/2011 035311005196 Kinh THCS Vũ Bản

8 290344 NGUYỄN THỊ CẨM LY Nữ 22/02/2011 035311010035 Kinh THCS Ngọc Lũ

9 290345 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LY Nữ 25/02/2011 035311007787 Kinh THCS An Nội

10 290346 PHẠM HÀ LY Nữ 15/07/2011 035311006567 Kinh THCS Bồ Đề 1

11 290347 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 22/06/2011 035311006685 Kinh THCS Ngọc Lũ

12 290348 TRẦN XUÂN MAI Nữ 18/09/2011 035311000434 Kinh THCS An Nội

13 290349 HOÀNG ĐỨC MẠNH Nam 16/09/2011 035211005447 Kinh THCS Vũ Bản

14 290350 TRẦN NHƯ HÙNG MẠNH Nam 24/11/2011 035211002252 Kinh THCS Ngọc Lũ

15 290351 TRẦN TẤT TIẾN MẠNH Nam 12/09/2011 035211009669 Kinh THCS Bồ Đề

16 290352 BÙI BÌNH MINH Nam 14/01/2011 035211010552 Kinh THCS Hưng Công

17 290353 CÙ CÔNG MINH Nam 02/04/2011 035211001774 Kinh THCS An Nội

18 290354 HOÀNG BÌNH MINH Nam 21/08/2011 035211008294 Kinh THCS An Nội

19 290355 NGUYỄN ĐỨC MINH Nam 25/05/2011 035211003228 Kinh THCS Ngọc Lũ 1

20 290356 NGUYỄN QUANG MINH Nam 04/02/2011 035211005661 Kinh THCS An Ninh

21 290357 TRẦN BẢO MINH Nam 13/11/2011 036211018562 Kinh THCS Mỹ Hà

22 290358 TRẦN ĐÌNH MINH Nam 25/03/2011 035211002839 Kinh THCS Vũ Bản

23 290359 TRẦN ĐÌNH MINH Nam 15/07/2011 035211004713 Kinh THCS Bồ Đề

24 290360 TRẦN NGỌC MINH Nam 30/03/2010 035210003115 Kinh THCS Vũ Bản

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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